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BẢNG  BÁO GIÁ IN
IN NAMECARD  GHÉP 4 MÀU/CÁN MÀNG MỜ 2 MẶT
10 Hộp………………15.000đ / Hộp / Nội Dung

20 - 30 Hộp………………14.000đ / Hộp / Nội Dung

40 Hộp………………13.500đ / Hộp / Nội Dung

Trên 40 Hộp………………13.000đ / Hộp / Nội Dung

· Thời gian : 3-4 Ngày sau khi nhận File
IN TỜ RƠI  Offset 4 màu / 2 mặt Không cán màng
	Loại giấy
	C120 4 màu 2 mặt không cán màng

	Khổ
	10x15
	10x20
	A5
	A4
	A3

	1000 Tờ
	
	
	
	
	1.750.000đ

	2000 Tờ
	
	
	
	1.600.000đ
	2.550.000đ

	4000 Tờ
	1.300.000đ
	1.600.000đ
	1.600.000đ
	2.550.000đ
	4.500.000đ

	Loại giấy
	C150 4 màu 2 mặt không cán màng

	Khổ
	10x15
	10x20
	A5
	A4
	A3

	1000 Tờ
	
	
	
	1.100.000đ
	2.000.000đ

	2000 Tờ
	
	
	
	1.650.000đ
	2.650.000đ

	4000 Tờ
	1.350.000đ
	1.650.000đ
	1.650.00đ
	2.650.000đ
	4.800.000đ


Cán màng mờ cộng thêm 320đ/A4. Cán màng bóng cộng thêm 290đ/A4

· Thời gian : 3-5 Ngày sau khi nhận File
IN TIÊU ĐỀ (A4 21Cm x 29.7) Offset 4 màu
	SL (TỜ)
	Giấy F100

	1000
	1.200.000đ

	2000
	1.500.000đ

	3000
	1.850.000đ

	4000
	2.200.000đ

	5000
	2.700.000đ


· Thời gian : 3-5 Ngày sau khi nhận File

IN TIÊU ĐỀ NHANH TỪ 2H ĐẾN 1 NGÀY

	SL (TỜ)
	For 80 – For 100

	
	2 màu
	Trên 3 màu

	100
	130.000đ
	200.000đ

	200
	190.000đ
	330.000đ

	300
	250.000đ
	440.000đ

	400
	310.000đ
	540.000đ

	500
	390.000đ
	600.000đ


· In nhiều màu, không màu nền.

· Thời gian giao hàng từ 2 giờ đến 3 ngày
IN BAO THƯ OFFSET 12X22 (5-7 NGÀY)
	SL (BÌ)
	For 80 – For 100

	1000
	1300đ/Bì

	2000
	920đ

	3000
	740

	4000
	640

	5000
	580

	10000
	480


· In 1 mặt.
· Dán bế, không keo.
IN BAO THƯ MÀU NHANH 12X22 (TỪ 2H-1 NGÀY)
	SL (BÌ)
	For 80 – For 100

	
	1 màu
	2 màu
	Trên 3 màu

	100
	100.000đ
	140.000đ
	200.000đ

	200
	160.000đ
	200.000đ
	320.000đ

	300
	210.000đ
	280.000đ
	450.000đ

	400
	
	
	560.000đ

	500
	
	
	640.000đ


· In 1 mặt, không màu nền.

· Vùng in tối đa 11 x 21 cm
GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM PHÍ THIẾT KẾ, VẬN CHUYỂN VÀ GTGT
BÁO GIÁ CHO DỊCH VỤ IN ẤN VÀ SỐ LƯỢNG, KÍCH THƯỚC CỤ THỂ THÌ GỬI QUA MAIL: THANHDUOC85_VN@YAHOO.COM
XIN TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH HÀNG.
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